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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

Thời gian : 15h30 - 26/07/2026   -   Phòng thi 101 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28214806528 Châu An MGO 403 SA K28QTN

2 29204627442 Dương Trần Bảo Anh MGO 403 SA K29QTM

3 29204658545 Phan Thị Lan Anh MGO 403 SA K29QTM

4 29214365802 Ngô Nguyễn Hoàng Anh MGO 403 SA K29HP-QTH

5 29214653332 Lê Hùng Anh MGO 403 SA K29QTM

6 30214160418 Nguyễn Hoài Bảo MGO 403 SA K30QEC

7 30204660023 Nguyễn Thị Diệu Châu MGO 403 SA K30HP-QTM

8 28214605431 Đặng Chiến Công MGO 403 SA K28QTM

9 30214355440 Trần Hải Đăng MGO 403 SA K30QTH

10 28214354299 Trương Ngọc Đạt MGO 403 SA K28QTH

11 29214647210 Nguyễn Đức Đạt MGO 403 SA K29QTM

12 29204621540 Võ Thị Diễm MGO 403 SA K29QTM

13 28217227916 Nguyễn Xuân Duy MGO 403 SA K28PSU-QTH

14 29214954520 Trần Hữu Nhật Duy MGO 403 SA K29QTH

15 28204903438 Thái Nguyễn Mỹ Duyên MGO 403 SA K28QTH

16 28204327880 Đỗ Việt Hà MGO 403 SA K28PSU-QTH

17 28214306111 Nguyễn Đình Hoàng Hải MGO 403 SA K28QTH

18 28204342092 Nguyễn Ngọc Hân MGO 403 SA K28QTH NỢ HP

19 29204648951 Hồ Thị Hạnh MGO 403 SA K29PSU-QTH

20 28214336814 Đặng Trần Vĩnh Hào MGO 403 SA K28QTH

21 28206227730 Phạm Thị Như Hiếu MGO 403 SA K28QTH

22 29204563720 Phạm Thị Kim Hòa MGO 403 SA K29PSU-QTH

23 28214352186 Lê Ngô Việt Hoàng MGO 403 SA K28QTH
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 26/07/2026   -   Phòng thi 101 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28219331405 Đặng Ngọc Hoàng MGO 403 SA K28PSU-QTH

2 29214351479 Nguyễn Văn Hoàng MGO 403 SA K29QTH

3 28214643581 Nguyễn Hoàng Huy MGO 403 SA K28CMU-TTT NỢ HP

4 29204363096 Thiều Ngọc Huyền MGO 403 SA K29PSU-QTH

5 29204655637 Trần Khánh Huyền MGO 403 SA K29QTM

6 29214755476 Nguyễn Hùng Khải MGO 403 SA K29QEC

7 29201160157 Mai Thị Lành MGO 403 SA K29CMU-TTT

8 28213320509 Lê Như Lập MGO 403 SA K28DLS

9 29204638088 Đoàn Thái Thùy Linh MGO 403 SA K29QTM

10 29204655123 Lê Nguyễn Hồng Loan MGO 403 SA K29QTM

11 29214658506 Nguyễn Khánh Lộc MGO 403 SA K29QTM

12 26213335615 Hồ Đoàn Hoàng Long MGO 403 SA K29QTH NỢ HP

13 29214327395 Hồ Chánh Luật MGO 403 SA K29QTM

14 29214641547 Nguyễn Đình Mạnh MGO 403 SA K29QTM

15 29218439210 Võ Đình Nguyên MGO 403 SA K29DLS

16 29204123325 Trần Thị Yến Nhi MGO 403 SA K29CMU-TTT

17 29204622423 Phạm Yến Nhi MGO 403 SA K29QTM

18 29204634483 Võ Phùng Uyên Nhi MGO 403 SA K29QTM

19 29204660597 Huỳnh Thị Yến Nhi MGO 403 SA K29QTM

20 29204147163 Nguyễn Thị Quỳnh Như MGO 403 SA K29QEC

21 29216954287 Đào Quốc Pháp MGO 403 SA K29QTH

22 28211149303 Lê Văn Phát MGO 403 SA K29DLS NỢ HP

23 28214603709 Trần Kim Phong MGO 403 SA K28QTM
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 26/07/2026   -   Phòng thi 204 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28204452716 Phạm Thị Hồng Phúc MGO 403 SA K28PSU-QTH

2 29209323383 Trương Như Quỳnh MGO 403 SA K29PSU-QTH

3 27202100746 Lê Thị Tịnh Tâm MGO 403 SA K28QTH

4 28211146483 Trần Hữu Thắng MGO 403 SA K28CMU-TTT NỢ HP

5 29204757016 Cao Thị Thanh MGO 403 SA K29QTM

6 29214658540 Huỳnh Văn Thành MGO 403 SA K29QTM

7 28214353103 Nguyễn Đình Thiện MGO 403 SA K28CMU-TTT

8 28208200981 Trần Thị Anh Thư MGO 403 SA K28PSU-QTH

9 29206146162 Lê Quỳnh Thư MGO 403 SA K29QTM

10 30204648165 Nguyễn Thị Kim Thuỷ MGO 403 SA K30QTM

11 29204336910 Hoàng Thị Thanh Thúy MGO 403 SA K29QTM

12 29204544156 Phan Vũ Thanh Thủy MGO 403 SA K29PSU-QTH

13 28214305684 Nguyễn Hoàng Tiên Tiến MGO 403 SA K28DLS NỢ HP

14 28214404265 Nguyễn Phú Vân Tịnh MGO 403 SA K28QTN NỢ HP

15 29209325864 Nguyễn Thị Ngọc Trâm MGO 403 SA K29PSU-QTH

16 28204654381 Nguyễn Ngọc Bảo Trân MGO 403 SA K28PSU-QTH NỢ HP

17 29204635949 Mai Thị Tố Trinh MGO 403 SA K29QTM

18 30204660338 Bùi Thị Cẩm Tú MGO 403 SA K30QTH

19 27211243716 Ông Văn Tùng MGO 403 SA K27QTM

20 28214350592 Nguyễn Bách Tùng MGO 403 SA K28QTH

21 28216600615 Nguyễn Huy Tùng MGO 403 SA K28QTH

22 28202280335 Nguyễn Thị Thanh Tuyền MGO 403 SA K28QTM

23 29209321337 Phan Ngọc Thảo Uyên MGO 403 SA K29QTM
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 26/07/2026   -   Phòng thi 205 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29214348088 Dương Nguyễn Việt MGO 403 SA K29HP-QTH

2 29214627184 Đoàn Lê Bình Việt MGO 403 SA K29QTM

3 29204651069 Nguyễn Thị Ngọc Vy MGO 403 SA K29QTM

4 29204652414 Mai Ngô Thúy Vy MGO 403 SA K29QTM

5 29214351877 Nguyễn Hữu Ý MGO 403 SA K29PSU-QTH

6 27211328382 Võ Hà Tiến Anh MGO 403 SC K27QTH

7 28206202993 Nguyễn Thanh Vân Anh MGO 403 SC K28QEC

8 28214350601 Lê Đình Anh MGO 403 SC K28PSU-QTH

9 29204658565 Nguyễn Thị Mỹ Anh MGO 403 SC K29QTM

10 29214357810 Ngô Hoàng Anh MGO 403 SC K29HP-QTH

11 31204376664 Trịnh Thị Phương Anh MGO 403 SC K31QTH

12 29204643689 Võ Hoàng Ánh MGO 403 SC K29QTM

13 29214355206 Hoàng Ngọc Bách MGO 403 SC K29QTH

14 28212300678 Nguyễn Quốc Bảo MGO 403 SC K28QTH

15 29214639933 Lê Triết Chí MGO 403 SC K29QTM

16 30214653261 Trần Anh Đại MGO 403 SC K30HP-QTM

17 28211102499 Nguyễn Tấn Thành Đạt MGO 403 SC K28DLS

18 29208050350 Phạm Nhật Dên MGO 403 SC K29HP-QTH

19 29204657830 Chế Thị Diễm MGO 403 SC K29QTM

20 29204659718 Phạm Thị Diễm MGO 403 SC K29QTM

21 30204655622 Hồ Thị Thùy Dung MGO 403 SC K30PSU-QTH NỢ HP

22 31204672491 Phạm Nguyễn Ánh Dương MGO 403 SC K31QTM

23 27211628727 Trần Đình Duy MGO 403 SC K28QTH
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 26/07/2026   -   Phòng thi 301 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29204641157 Nguyễn Thị Mỹ Duyên MGO 403 SC K29QEC

2 29204134638 Hồ Thị Linh Giang MGO 403 SC K29QEC

3 29204655001 Đinh Hương Giang MGO 403 SC K29QTM

4 29204648102 Nguyễn Thị Hà MGO 403 SC K29QTM

5 29204654072 Nguyễn Thị Thanh Hà MGO 403 SC K29QTM

6 29204655603 Nguyễn Thị Thu Hà MGO 403 SC K29QTM

7 28206202816 Đinh Ngọc Hân MGO 403 SC K28PSU-QTH

8 30204328099 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh MGO 403 SC K30PSU-QTH

9 30209346615 Nguyễn Thục Hiền MGO 403 SC K30PSU-QTH

10 29214639790 Hoàng Lê Minh Hiếu MGO 403 SC K29QTM

11 28219449342 Nguyễn Huy Hoàng MGO 403 SC K28QTH

12 29211149524 Vũ Duy Hoàng MGO 403 SC K29QTH

13 29214121918 Phùng Quốc Huy MGO 403 SC K29QTM

14 29214654999 Nguyễn Công Nhật Huy MGO 403 SC K29QEC

15 30210452991 Huỳnh Minh Khang MGO 403 SC K30PSU-QTH

16 31214649117 Hồ Anh Khôi MGO 403 SC K31QTM

17 30214551901 Trịnh Thị Mỹ Kiều MGO 403 SC K30QTM

18 29204545272 Trương Thị Mỹ Lệ MGO 403 SC K29QTM

19 29204634341 Lê Thị Mỹ Lệ MGO 403 SC K29QTM

20 28214600216 Hồ Nguyễn Duy Linh MGO 403 SC K28QTH

21 30204632055 Bùi Thị Thùy Linh MGO 403 SC K30QTH

22 28204600228 Nguyễn Hồng Lĩnh MGO 403 SC K28QTM

23 29214657836 Nguyễn Đình Long MGO 403 SC K29QTM NỢ HP
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 26/07/2026   -   Phòng thi 301 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29204123692 Hoàng Thị Khánh Ly MGO 403 SC K29QEC

2 29204355785 Hồ Triệu Mẫn MGO 403 SC K29QTM

3 29214658593 Nguyễn Văn Minh MGO 403 SC K29QTM

4 29204663897 Nguyễn Thị My My MGO 403 SC K29QTM

5 29204663901 Phạm Yến My MGO 403 SC K29QTM NỢ HP

6 30204626260 Dương Thị Lệ My MGO 403 SC K30PSU-QTH

7 30208062839 Lê Võ Hà My MGO 403 SC K30HP-QTM

8 29212280316 Nguyễn Phước Mỹ MGO 403 SC K29QTM

9 28204300214 Lê Thị Tuy Na MGO 403 SC K28PSU-QTH

10 28204654799 Nguyễn Thị Bảo Ngân MGO 403 SC K28QTM NỢ HP

11 28214349091 Ngô Đại Nghĩa MGO 403 SC K28QTH

12 29204147099 Đặng Thị Kim Ngọc MGO 403 SC K29QEC

13 29205158020 Phạm Thị Như Ngọc MGO 403 SC K29QEC

14 30204630175 Phạm Vũ Yến Ngọc MGO 403 SC K30HP-QTM

15 29204524237 Hồ Hà Ý Nhi MGO 403 SC K29QEC

16 29204658547 Nguyễn Thảo Nhi MGO 403 SC K29QTM

17 30204330799 Đặng Ngọc Uyên Nhi MGO 403 SC K30QTM

18 30204652233 Phạm Yến Nhi MGO 403 SC K30HP-QTM

19 30209351980 Dương Trương Uyên Nhi MGO 403 SC K30PSU-QTH

20 31206767301 Lê Thị Quỳnh Như MGO 403 SC K31HP-QTM

21 28204301314 Hà Hồng Nhung MGO 403 SC K28PSU-QTH

22 28204653533 Nguyễn Thị Phi Nhung MGO 403 SC K28QTM

23 28209347700 Nguyễn Khánh Nhung MGO 403 SC K28PSU-QTH
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 26/07/2026   -   Phòng thi 304 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29204658253 Võ Lê Ngọc Nữ MGO 403 SC K29QTM

2 29204131992 Lê Nguyễn Hồng Oanh MGO 403 SC K29QEC

3 29204336776 Nguyễn Lê Mỹ Phúc MGO 403 SC K29QTM

4 29204139811 Nguyễn Thị Minh Phương MGO 403 SC K29QEC

5 29204638047 Nguyễn Giáp Tú Quyên MGO 403 SC K29QTM

6 30209322007 Nguyễn Thị Bảo Quyên MGO 403 SC K30QTH

7 31204372150 Hoàng Thị Ngọc Quyên MGO 403 SC K31QTH

8 29204658244 Lê Thị Như Quỳnh MGO 403 SC K29QTM

9 29206655097 Lê Hà Như Quỳnh MGO 403 SC K29QTM

10 31204676522 Trần Thị Diễm Quỳnh MGO 403 SC K31QTM

11 29204659187 Lê Thị Minh Sáng MGO 403 SC K29QTM

12 26212233177 Nguyễn Hoàng TrườngSơn MGO 403 SC K28QTM

13 29204658919 Hứa Thị Mỹ Tâm MGO 403 SC K29QTM

14 26211235902 Lê Đức Thành MGO 403 SC K28QTH

15 27212102716 Lại Tiến Thành MGO 403 SC K27QTH

16 29204648574 Nguyễn Thị Thanh Thảo MGO 403 SC K29QTM

17 29209325887 Nguyễn Phương Thảo MGO 403 SC K29PSU-QTH

18 29204355203 Nguyễn Hoàng Minh Thi MGO 403 SC K29QTH

19 28214603938 Đỗ Hưng Thịnh MGO 403 SC K28HP-QTM

20 30214352709 Võ Mai Đức Thịnh MGO 403 SC K30QTM

21 29204622308 Nguyễn Thị Trung Thu MGO 403 SC K29QTM

22 30206554747 Lê Kiều Thu MGO 403 SC K30QTM

23 27202220860 Võ Minh Thư MGO 403 SC K28QTM NỢ HP
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MÔN THI : MGO 403 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 26/07/2026   -   Phòng thi 304 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29209245249 Nguyễn Thị Anh Thư MGO 403 SC K29QEC

2 28204353233 Cao Thị Trang MGO 403 SC K29QTH

3 28214303704 Nguyễn Mậu Trang MGO 403 SC K28QTH

4 29204649636 Nguyễn Quỳnh Trang MGO 403 SC K29QEC

5 29204658512 Hà Thùy Trang MGO 403 SC K29QTM

6 29214658549 Võ Đình Trí MGO 403 SC K29QTM

7 27202241682 Lê Tố Trinh MGO 403 SC K28HP-QTM

8 28214354705 Đặng Thành Trung MGO 403 SC K28QTH

9 28204604054 Võ Thị Phương Truyền MGO 403 SC K28PSU-QTH

10 28204803652 Phạm Trần Truyền MGO 403 SC K28QTM

11 29211145634 Trần Văn Tuấn MGO 403 SC K29CMU-TTT

12 30218133019 Nguyễn Hữu Tuấn MGO 403 SC K30QTM

13 29214335827 Nguyễn Trương Úc MGO 403 SC K29HP-QTH

14 29204623983 Nguyễn Nữ Thục Uyên MGO 403 SC K29QTM

15 29204755474 Nguyễn Khánh Vân MGO 403 SC K29QEC

16 29204659254 Nguyễn Ngọc Ánh Vi MGO 403 SC K29QTM

17 30214653511 Trần Đình Vui MGO 403 SC K30QTM

18 28204344260 Lê Nguyễn Tường Vy MGO 403 SC K28PSU-QTH

19 28204620776 Trần Ngọc Thảo Vy MGO 403 SC K28QTH

20 29204659918 Ngô Thị Như Ý MGO 403 SC K29QTM

21 28204653916 Lê Thị Hải Yến MGO 403 SC K28QTM

22 28209320167 Trần Hoàng Yến MGO 403 SC K28QTH

23 0 0 0 0 0 0
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